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Phụ lục I
THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2026
(Đơn vị tính: USD)
HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ
	STT
	Tổ chức/cá nhân tài trợ (không dịch sang tiếng Việt)
	Quốc tịch
	Tên chương trình, dự án, phi dự án
	Lĩnh vực
	Chi tiết lĩnh vực
	Tỉnh/ Huyện
	Giai đoạn thực hiện
	Cam kết
	Giải ngân
	Đối tác
	Tính chất đối tác
	Số văn bản phê duyệt (theo NĐ số 80/2020/NĐ-CP)
	Tình hình triển khai hoạt động (khó khăn, thuận lợi, kiến nghị)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Không phát sinh

	Tổng số
	0
	0
	


Ghi chú: Viện trợ thống nhất tính bằng đô la Mỹ (kể cả đối với viện trợ bằng hiện vật).
1. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC KHÁC:
Các hoạt động hợp tác ngoài khuôn khổ chương trình, dự án, phi dự án (điều tra khảo sát, tổ chức hội nghị, hội thảo...): Không phát sinh./.

